KỸ THUẬT SỐ

1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT SỐ

2. Mã học phần
: 2102023607
3. Số tín chỉ        
: 3
4. Trình độ          
: Dành cho học sinh năm thứ 3. 
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 45 tiết
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học 
:   0 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử cơ bản (a)
7. Mục tiêu của học phần

Hoàn tất học phần học sinh đạt được các mục tiêu sau:

· Nắm vững được lý thuyết về các hệ thống số đếm

· Nắm vững được lý thuyết nền tảng về đại số Boolean, biết vận dụng để phân tích và thiết kế mạch tổ hợp số.
· Biết phương pháp thiết kế hệ tổ hợp, hệ tuần tự
· Hiểu rõ được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch logic lập trình. có khả năng phân tích sữa chữa và thiết kế được một số mạch số cơ bản.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực kỹ thuật số: các hệ thống số, các cổng Logic, Flip Flop để khảo sát các mạch điện tử số, phân tích lý luận logic và thiết kế các mạch số.

9. Nhiệm vụ của học sinh
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 75% 

· Bài tập: trên lớp và ở nhà 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[1]. Giáo trình Kỹ thuật số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM
· Tài liệu tham khảo

[1]. Giáo trình TT Kỹ thuật xung số, Khoa Điện-Điện tử CĐKT Lý Tự Trọng, 2010.

[2]. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Dương Minh Trí, NXB KHKT, 2007.

[3]. Nguyễn Thúy Vân, Kĩ thuật số, NXB Khoa học và kĩ thuật, 1994.

[4]. Richard F.Tinder, Prentice Hall, Digital Engineering Design, 1991.

[5]. John F.Wakerly, Prentice Hall, Digital Design Principles and Practices, 1990. 

11. Tiêu chuẩn đánh giá học sinh
· Dự lớp: trên 75% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận: không

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1: Các hệ thống số đếm
	6
	6
	
	8
	

	2
	Chương 2: Các Hàm - Cổng logic cơ bản.
	6
	6
	
	8
	

	3
	Chương 3: Đại số Boolean và thiết kế Logic
	6
	6
	
	8
	

	4
	Chương 4: Mạch tuần tự 
	3
	3
	
	4
	

	5
	Chương 5: Mạch ghi chuyển 
	3
	3
	
	4
	

	6
	Chương 6: Mạch đếm
	6
	6
	
	8
	

	7
	Chương 7: Mạch mã hóa
	6
	6
	
	8
	

	8
	Chương 8: Mạch giải mã
	3
	3
	
	4
	

	9
	Chương 8: Mạch đa hợp
	3
	3
	
	4
	

	10
	Chương 8: Mạch giải đa hợp
	3
	3
	
	4
	

	
	Tổng
	45
	45
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các hệ thống số đếm

1.1 Hệ thống số thập phân.

1.2 Hệ thống số nhị phân.

1.3 Hệ thống số thập lục phân.

1.4 Hệ thống số bát phân.

1.5 Bảng liên hệ giữa các hệ thống số

1.6 Chuyển đổi giữa các hệ thống số

1.7 Các phép tính trong hệ nhị phân.

Chương 2: Các hàm – Cổng Logic cơ bản

2.1 Giới thiệu.

2.2 Cổng AND.

2.3 Cổng OR

2.4 Cổng NOT

2.5 Cổng NAND

2.6 Cổng NOR

2.7 Cổng EX-OR

2.8 Cổng EX-NOR

Chương 3: Đại số Boolean và Thiết kế logic

3.1 Đại số Boolean.
3.2 Định luật Demorgan

3.3 Bảng đồ Karnaugh

3.4 Thiết kế Logic.

Chương 4: Mạch tuần tự

4.1 Mô tả Flip Flop.

4.2 FF RS.

4.3 FF RST

4.4 FF JK

4.5 FF D

4.6 FF T.

Chương 5: Mạch ghi chuyển

5.1 Giới thiệu

5.2 Dữ liệu vào nối tiếp.

5.3 Dữ liệu vào song song

Chương 6: Mạch đếm

6.1    Giới thiệu

6.2    Mạch đếm nhị phân

6.3    Mạch đếm Modulo N

Chương 7: Mạch mã hóa

7.1   Mã BCD

7.2   Mạch mã hóa 2n = m

7.3   Mạch mã hóa thập phân -> BCD

Chương 8: Mạch giải mã 

8.1   Mạch giải mã 2n = m

8.2   Mạch giải mã BCD -> thập phân

8.3   Mạch giải mã BCD -> 7 đoạn

Chương 9: Mạch đa hợp 

9.1   Giới thiệu

9.2   Nguyên lý mạch đa hợp

9.3   Khảo sát IC đa hợp

Chương 10: Mạch giải đa hợp 

10.1   Giới thiệu

10.2   Nguyên lý mạch giải đa hợp

10.3   Khảo sát IC giải đa hợp

14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày   tháng    năm 20 


Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo








